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QUYẾT ĐỊNH
Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

_____

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Các loại hình thiên tai gây thiệt hại trực tiếp theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống thiên tai.
2. Các loại dịch bệnh được công bố theo quy định pháp luật về bảo vệ thực vật, thú y và thủy sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Hộ nông dân, ngư dân, diêm dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối và lâm nghiệp (sau đây gọi là hộ sản xuất) bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại Điều 1.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Nhà nước hỗ trợ để chia sẻ rủi ro cùng người sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, không phải đền bù thiệt hại.

2. Hỗ trợ kịp thời, trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây, con và vật tư để khôi phục sản xuất.

3. Giống cây, con, vật tư phải đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương.

4. Công khai, minh bạch, đúng đối tượng và mức hỗ trợ.

5. Trong trường hợp nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách cao nhất.

6. Đối với các trang trại, doanh nghiệp chỉ dược hỗ trợ khi nằm trong vùng quy hoạch hoặc được chấp thuận của chính quyền địa phương.

Điều 4. Mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ đối với cây trồng:

a) Diện tích gieo cấy lúa thuần trong phạm vi 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 4.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 3.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha. Diện tích gieo cấy lúa thuần gieo cấy trên 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 7.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 5.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.
b) Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 22.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha. 
c) Diện tích gieo cấy lúa lai trong phạm vi 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 4.250.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha. Diện tích lúa lai gieo cấy trên 45 ngày bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.

d) Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 45.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 35.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 25.000.000 đồng/ha;
đ) Diện tích ngô thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha;

e) Diện tích rau màu các loại thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha;

g) Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 8.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 6.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.
2. Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm:

a) Thiệt hại do thiên tai: 

- Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) 01-28 ngày tuổi hỗ trợ 5.000 - 10.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 10.000 - 20.000 đồng/con đối với con thương phẩm hoặc 20.000 - 40.000 đồng/con đối với con giống cấp bố mẹ, ông bà, cụ kỵ;

- Lợn con dưới 60 ngày tuổi hỗ trợ 400.000 đồng/con; trên 60 ngày tuổi hỗ trợ 750.000 - 900.000 đồng/con thương phẩm hoặc 900.000 - 1.200.000 đồng/con cái giống hoặc 1.000.000 - 2.000.000 đồng/con đực giống;

- Trâu, bò, ngựa hỗ trợ 6.000.000 đồng/con;

- Hươu, cừu, dê hỗ trợ: 2.500.000 đồng/con;

b) Thiệt hại do dịch bệnh: Mức hỗ trợ giống thực hiện theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

3. Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản:

a) Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70% hỗ trợ từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/ha; 

b) Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng/ha; 

c) Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 50.000.000 đồng/ha; 

d) Diện tích nuôi nhuyễn thể bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha; 

e) Diện tích nuôi cá tra thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 60.000.000 - 100.000.000 đồng/ha; 

f) Lồng, bè nuôi bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng /100m3 lồng; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng/100m3 lồng.

g) Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng/ha; 

h) Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 30.000.000 - 50.000.000 đồng/ha; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 70.000.000 - 100.000.000 đồng/ha; 

i) Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (xa bờ, ven đảo) bị thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng/100m3 lồng; thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng/100m3 lồng.

k) Các đối tượng nuôi đặc sản (ba ba, ếch, rắn): hỗ trợ 100.000 đồng/kg đối với ba ba, rắn; 30.000 đồng/kg đối với ếch.

4. Hỗ trợ đối với sản xuất muối: Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 50 - 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 50%, hỗ trợ 1.250.000 đồng/ha.

5. Hỗ trợ đối với trồng rừng: Hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ngoài quốc doanh trồng rừng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí ban đầu để trồng rừng mà bị thiệt hại:

a. Đối với rừng chưa khép tán (dưới 3 năm tuổi): bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 7.500.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 4.000.000 đồng/ha.

b. Đối với rừng đã khép tán (trên 3 năm tuổi):  bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30 - 70%, hỗ trợ 2.500.000 đồng/ha.

(Tổ chức ngoài quốc doanh trong Quyết định này bao gồm: hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ, công ty hợp danh, cộng đồng dân cư).

6. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

7. Căn cứ vào đặc điểm canh tác thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc hỗ trợ đối với các loại cây, con,... bị thiệt hại chưa được đề cập ở trên bằng nguồn ngân sách địa phương.

Điều 5. Nguồn lực và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 

1. Nguồn lực:

a) Dự phòng ngân sách Trung ương;
b) Dự phòng ngân sách địa phương;
c) Quỹ phòng, chống thiên tai;

d) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
đ) Nguồn dự trữ quốc gia.

2. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương:

a) Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ 80% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại hỗ trợ 70% kinh phí bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

c) Khi ngân sách địa phương chi hỗ trợ cho hộ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh vượt quá 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương sẽ được xem xét, cấp bổ sung kinh phí nhằm giúp các tỉnh, thành phố có đủ nguồn lực để thực hiện.

d) Riêng, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện;

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của địa phương và đề xuất Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ bằng hiện vật từ nguồn dự trữ quốc gia hoặc tạm ứng kinh phí cho các địa phương để thực hiện hỗ trợ.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, mức và nguồn kinh phí hỗ trợ quy định tại Quyết định này để quyết định mức hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng tương tự khác bị thiệt hại theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

b) Thực hiện công khai, minh bạch, đúng chính sách và mức hỗ trợ trực tiếp đến người bị thiệt hại. Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả, có các chế tài đảm bảo không để thất thoát lãng phí và xảy ra tiêu cực;

c) Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí (phần ngân sách trung ương hỗ trợ) để thực hiện;

d) Kết thúc đợt thiên tai, dịch bệnh hoặc cuối năm, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính kết quả thực hiện hỗ trợ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2015 và thay thế các Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2015.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).
	THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng


DỰ THẢO LẦN 2 NGÀY 02/10/2015


(Phục vụ đi khảo sát tại Quảng Ninh)
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